
–
Điều hoà không khí
cho gia đình bạn

airair Home
Máy điều hòa cục bộ

Máy lạnh mang đến sự tiện nghi và thoải mái Loại treo tường



– 
Hoạt động lâu bền 
đem đến sự thoải mái 
xóa tan nỗi lo

Hệ thống bảo vệ an toàn SafeGuard:  
7 tính năng bảo vệ thiết bị điều hòa & 
kéo dài tuổi thọ

4 5

6 7

�Lá tản nhiệt chống ăn mòn 
ngăn ngừa hư hại do nước, 
không khí, muối và môi 
trường ẩm ướt trong thời 
gian dài. 

Ngăn ngừa rủi ro về điện

Lưu ý: tính năng này áp dụng cho một số dòng sản phẩm. Vui lòng xem trang 19 để biết thêm chi tiết .Hình ảnh dàn nóng có thể khác với sản phẩm thực tế.

1 2 3PCB bền gấp hai lần của 
Hitachi có thể chịu được điện 
áp tăng đột biến lên đến 
AC420V đồng thời tương thích 
với các nguồn điện trong quá 
trình hoạt động bình thường từ 
130~300V.

�Chức năng Power-Safe giúp ngăn 
việc ngắt cầu dao nếu cầu dao đạt 
đến dòng điện cắt tối đa, bằng 
cách tự động giảm tốc độ máy nén 
của máy lạnh. Người dùng có thể 
bật/tắt bằng bộ điều khiển từ xa.

�Trong trường hợp mất điện, Mạch 
điện trì hoãn 3 phút ngăn ngừa 
hư hại máy nén của máy lạnh do 
nhiều lần khởi động lại nhanh.

Bảo vệ khỏi hư hại vật lý

Sơn Chống Gỉ giúp bảo vệ 
dàn nóng khỏi rỉ sét và bong 
tróc sơn gây mất thẩm mỹ.

Nắp che van bảo vệ dàn nóng khỏi 
hư hỏng bởi nước do ngưng tụ hoặc 
rò rỉ, giúp dẫn nước ra khỏi dàn một 
cách an toàn.

�Các linh kiện điện tử được bao phủ 
bởi lớp vỏ chống cháy giúp làm 
giảm đáng kể nguy cơ cháy lan trong 
trường hợp có lỗi rò điện xảy ra. 

Máy điều hòa không khí Hitachi Cooling & 
Heating được chế tạo để sử dụng lâu dài.  
Được trang bị các tính năng an toàn với độ 
bền cao, máy điều hòa không khí airHome 
được thiết kế để hoạt động qua nhiều năm.

–
Đảm bảo tiện nghi
không khí trong nhà

Điều hòa airHome mang đến  
sự thoải mái dễ dàng.

Làm việc, vui chơi, thư giãn, 
ngủ nghỉ. Điều hòa airHome
sẽ tự động điều chỉnh theo thói 
quen và lối sống của bạn. 
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Ứng dụng airCloud Go bao gồm điều khiển tính

– 
Thử nghiệm nhiều lần 
43 lần!
Quy trình sản xuất độc đáo của chúng tôi đảm bảo máy
lạnh airHome sẽ mang đến sự thoải mái cho ngôi nhà của
bạn trong nhiều năm tới.

 

Mỗi bộ phận của thiết bị đã được kiểm tra độ bền và hiệu 
suất trong điều kiện khắc nghiệt để đảm bảo chất lượng
tốt nhất và lâu bền. 43 bài kiểm tra bao gồm độ an toàn,
hiệu suất, sự thoải mái của khách hàng và độ bền cao.

 
 

Độ bền cao Chống 
cháy

Ngăn ngừa
giọt nước bắn

Điều khiển  
máy nén

Bảo vệ 
an toàn

Giống như tất cả các máy điều hòa không khí, bộ lọc 
trước của máy lạnh airHome có thể bị tắc do bụi tích 
tụ. Một đèn báo nhỏ sẽ sáng lên trên máy điều hòa 
của bạn khi đến lúc vệ sinh bộ lọc. 

Bảng mạch điện dễ dàng tháo lắp giúp làm sạch máy 
lạnh và giặt sạch bộ lọc đơn giản.

Quá trình làm sạch 
bộ lọc dễ dàng

54
Lưu ý: tính năng này áp dụng cho một số dòng sản phẩm. Vui lòng xem trang 19 để biết thêm chi tiết.  Lưu ý: tính năng này áp dụng cho một số dòng sản phẩm. Vui lòng xem trang 19 để biết thêm chi tiết.  
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76
Lưu ý: tính năng này áp dụng cho một số dòng sản phẩm. Vui lòng xem trang 19 để biết thêm chi tiết.  Lưu ý: tính năng này áp dụng cho một số dòng sản phẩm. Vui lòng xem trang 19 để biết thêm chi tiết.  



– 

 

�������������������������
�����
���	���������

������������������������������
�
����
�	������

 2

Điện thoại
thông minh
của bạn

Máy lạnh airHome 
Tích hợp
kết nối wifi!

Bộ định tuyến
router*

*Compatibility varies  depending on air conditioner models. The instal lation of an airCloud Adapter might be required (avai lable as an access ory) .
**Router shall  be able to support 2.4GHz band.  

��

5 .... airCloud Go là một sản phẩm tuỳ chọn

Go



Đèn nền màu trắng giúp thao 
tác dễ dàng trong điều kiện 
ánh sáng yếu

Màn hình LED lớn hiển thị 
các thông số trực quan

Chuyển đổi các chế độ cơ bản bằng một nút chuyên dụng
Tự động, Làm mát, Làm khô, Tốc độ quạt, Thông gió

Nhấn một nút chọn 
Chế độ nâng cao

Bộ hẹn giờ (Timer)
Bộ hẹn giờ cho phép bạn cài đặt khoảng 
thời gian cụ thể (thời gian Tắt nguồn sau 
một số giờ đã chọn, tối đa 12 giờ) để 
thiết bị tự động tắt hoặc bật nguồn.

TỰ ĐỘNG LÀM MÁT LÀM KHÔ TỐC ĐỘ QUẠT THÔNG GIÓ

1. GoodSleep Timer – quản lý
nhiệt độ tự động cho giấc ngủ
2. Powerful – nhanh chóng
kích hoạt các cài đặt để làm 
lạnh nhanh nhất
3. Silent – chế độ �ếng ồn cực
thấp
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Chế độ Refresh
Chế độ này giúp giảm độ ẩm để 
làm lạnh nhanh mà thiết bị hoạt
động vẫn êm ái

Series airHome 500

Model
Dàn lạnh RAK-GH10PCASV RAK-GH13PCASV RAK-GH18PCASV RAK-GH24PCASV

Dàn nóng RAC-GH10PCASV RAC-GH13PCASV RAC-GH18PCASV RAC-GH24PCASV

Nguồn cấp

Dòng điện 1 pha

V/Hz 220-240/50

Cấp nguồn Dàn lạnh

Công suất lạnh
Định mức (min/max) kW 2.7 (0.9 - 3.3) 3.5 (0.9 - 4.2) 5.3 (0.9 - 5.8) 6.8 (1.5 - 7.3)

Định mức (min/max) BTU/h 9,200 (3,070-11,250) 11,900 (3,070-14,330) 18,000 (3,070-19,780) 23,000 (5,110-24,900)

Sao năng lượng 5 sao 5 sao 5 sao 5 sao

Hiệu suất năng lượng (CSPF) Wh/Wh 5.31 5.29 5.43 5.56

Công suất điện vào Định mức (min/max) W 700 (210 - 1,190) 1060 (350 - 1,350) 1600 (250 - 1800) 2200 (350 - 2,500)

Dòng điện A 3.54 - 3.24 5.07 - 4.65 7.66 - 7.02 10.53 - 9.65

Lưu lượng gió Powerful/H/M/L/Silent m3/min 10.5/8.5/7.0/5.0/3.0 11.0/10.5/8.0/5.5/3.5 14.5/12.5/10.0/8.5/7.0 15.0/12.5/10.0/8.5/7.0

Độ ồn Powerful/H/M/L/Silent dB(A) 44/41/32/24/19 48/43/33/27/19 48/44/39/33/28 48/44/39/33/28

Công suất tách ẩm L/h 1.4 1.6 3.4 4.5

Chiều dài / Độ cao tối đa m 20 / 10 20 / 10 20 / 10 30 / 20

Đường kính ống lỏng / hơi mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7 6.35 / 12.7

Kích thước
Dàn lạnh (W*H*D) mm 780 x 280 x 230 780 x 280 x 230 950 x 294 x 230 950 x 294 x 230

Dàn nóng (W*H*D) mm 658 x 530 x 275 658 x 530 x 275 658 x 530 x 275 850 x 650 x 298

Khối lượng tịnh Dàn lạnh/Dàn nóng kg 8 / 22 8 / 23 10.5 / 24 10.5 / 38.5

Môi chất lạnh R32

Dòng Inverter cao cấp

Dòng Inverter cao cấp 

Đèn nền màu trắng giúp thao 
tác dễ dàng trong điều kiện 
ánh sáng yếu

Màn hình LED lớn hiển thị 
các thông số trực quan

Chuyển đổi các chế độ cơ bản bằng một nút chuyên dụng
Tự động, Làm mát, Làm khô, Tốc độ quạt, Thông gió

Nhấn một nút chọn 
Chế độ nâng cao

Bộ hẹn giờ (Timer)
Bộ hẹn giờ cho phép bạn cài đặt khoảng 
thời gian cụ thể (thời gian Tắt nguồn sau 
một số giờ đã chọn, tối đa 12 giờ) để 
thiết bị tự động tắt hoặc bật nguồn.

TỰ ĐỘNG LÀM MÁT LÀM KHÔ TỐC ĐỘ QUẠT THÔNG GIÓ

1. GoodSleep Timer – quản lý
nhiệt độ tự động cho giấc ngủ
2. Powerful – nhanh chóng
kích hoạt các cài đặt để làm 
lạnh nhanh nhất
3. Silent – chế độ �ếng ồn cực
thấp

21
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Chế độ Smart Eco
Tự động điều chỉnh nhiệt độ giúp 
�ết kiệm năng lượng nhờ sử dụng 
cảm biến chuyển động

Series airHome 600

Model
Dàn lạnh RAK-VH18PHASV RAK-VH24PHASV

Dàn nóng RAC-VH18PHASV RAC-VH24PHASV

Nguồn cấp

Dòng điện 1 pha

V/Hz 220-240/50

Cấp nguồn Dàn nóng

Công suất Lạnh/Sưởi
Định mức (min/max) kW 5.0 (1.5 - 6.4) 6.0 (1.7 - 7.5) 6.0 (1.7 - 7.0) 7.0 (1.8 - 7.8)

Định mức (min/max) BTU/h 17,060 (5,110-21,830) 20,470 (5,800-25,590) 20,470 (5,800-23,880) 23,880 (6,140-26,610)

Sao năng lượng 5 sao

Hiệu suất năng lượng (CSPF) Wh/Wh 6.48 5.96

Công suất điện vào 
Lạnh/Sưởi Định mức (min/max) W 1,235 (500-2,600) 1,530 (500-3,050) 1,700 (500-3,500) 1,800 (500-3,500)

Dòng điện - Lạnh/Sưởi A 5.67 - 5.20 7.02 - 6.44 7.81 - 7.15 8.26 - 7.58

Lưu lượng gió - Lạnh/Sưởi Powerful/H/M/L/Silent m3/min 17.1/14.5/12.6/9.8/8.3 17.4/15.5/13.3/10.1/8.4 17.5/15.4/13.4/10.2/8.3 17.9/15.7/13.6/10.5/8.4

Độ ồn - Lạnh/Sưởi Powerful/H/M/L/Silent dB(A) 47/44/40/35/32 47/44/41/35/31 47/45/42/36/32 47/45/42/36/32

Công suất tách ẩm L/h 2.8 2.8

Chiều dài / Độ cao tối đa m 30/20 30/20

Đường kính ống lỏng / hơi mm 6.35 / 12.7 6.35 / 12.7

Kích thước
Dàn lạnh (W*H*D) mm 1050 x 294 x 250 1050 x 294 x 250

Dàn nóng (W*H*D) mm 850 x 750 x 298 850 x 750 x 298

Khối lượng tịnh Dàn lạnh/Dàn nóng kg 13 / 47 13 / 47

Môi chất lạnh R32

–

Dòng Inverter cao cấp

Dòng Inverter cao cấp 
–

airair Home 600 airair Home 500
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Đèn nền màu trắng giúp thao 
tác dễ dàng trong điều kiện 
ánh sáng yếu

Màn hình LED lớn hiển thị 
các thông số trực quan

Chuyển đổi các chế độ cơ bản bằng một nút chuyên dụng
Tự động, Làm mát, Làm khô, Tốc độ quạt, Thông gió

Nhấn một nút chọn 
Chế độ nâng cao

Bộ hẹn giờ (Timer)
Bộ hẹn giờ cho phép bạn cài đặt khoảng 
thời gian cụ thể (thời gian Tắt nguồn sau 
một số giờ đã chọn, tối đa 12 giờ) để 
thiết bị tự động tắt hoặc bật nguồn.

TỰ ĐỘNG LÀM MÁT LÀM KHÔ TỐC ĐỘ QUẠT THÔNG GIÓ

1. GoodSleep Timer – quản lý
nhiệt độ tự động cho giấc ngủ
2. Powerful – nhanh chóng
kích hoạt các cài đặt để làm 
lạnh nhanh nhất
3. Silent – chế độ �ếng ồn cực
thấp

21
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Chế độ Refresh
Chế độ này giúp giảm độ ẩm để 
làm lạnh nhanh mà thiết bị hoạt
động vẫn êm ái

Series airHome 400

Model
Dàn lạnh RAK-DJ10PCASVX RAK-DJ13PCASVX RAK-DJ18PCASVX RAK-DJ24PCASVX

Dàn nóng RAC-DJ10PCASVX RAC-DJ13PCASVX RAC-DJ18PCASVX RAC-DJ24PCASVX

Nguồn cấp

Dòng điện 1 pha

V/Hz 220-240/50

Cấp nguồn Dàn lạnh

Công suất lạnh
Định mức (min/max) kW 2.7 (0.9 - 3.3) 3.5 (0.9 - 4.2) 5.3 (0.9 - 5.8) 6.8 (1.5 - 7.3)

Định mức (min/max) BTU/h 9,200 (3,070-11,250) 11,900 (3,070-14,330) 18,000 (3,070-19,780) 23,000 (5,110-24,900)

Sao năng lượng 5 sao 5 sao 5 sao 5 sao

Hiệu suất năng lượng (CSPF) Wh/Wh 5.51 5.40 4.97 5.53

Công suất điện vào Định mức (min/max) W 700 (210 - 1,190) 1060 (350 - 1,350) 1600 (250 - 1800) 2200 (350 - 2,500)

Dòng điện A 3.54 - 3.24 5.07 - 4.65 7.66 - 7.02 10.53 - 9.65

Lưu lượng gió Powerful/H/M/L/Silent m3/min 10.5/8.5/7.0/5.0/3.0 11.0/10.5/8.0/5.5/3.5 14.5/12.5/10.0/8.5/7.0 15.0/12.5/10.0/8.5/7.0

Độ ồn Powerful/H/M/L/Silent dB(A) 44/41/32/24/19 48/43/33/27/19 48/44/39/33/28 48/44/39/33/28

Công suất tách ẩm L/h 1.4 1.6 3.4 4.5

Chiều dài / Độ cao tối đa m 20 / 10 20 / 10 20 / 10 30 / 20

Đường kính ống lỏng / hơi mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7 6.35 / 12.7

Kích thước
Dàn lạnh (W*H*D) mm 780 x 280 x 230 780 x 280 x 230 950 x 294 x 230 950 x 294 x 230

Dàn nóng (W*H*D) mm 658 x 530 x 275 658 x 530 x 275 658 x 530 x 275 850 x 650 x 298

Khối lượng tịnh Dàn lạnh/Dàn nóng kg 8 / 22 8 / 23 10.5 / 24 10.5 / 38.5

Môi chất lạnh R32

Dòng Inverter tiêu chuẩn

Dòng Inverter tiêu chuẩn 

Series airHome 300

Model
Dàn lạnh RAK-CH10PCASV RAK-CH13PCASV RAK-CH18PCASV RAK-CH24PCASV

Dàn nóng RAC-CH10PCASV RAC-CH13PCASV RAC-CH18PCASV RAC-CH24PCASV

Nguồn cấp

Dòng điện 1 pha

V/Hz 220-240/50

Cấp nguồn Dàn lạnh

Công suất lạnh
Định mức (min/max) kW 2.7 (0.9 - 3.3) 3.5 (0.9 - 4.0) 5.2 (0.9 - 5.5) 6.2 (1.5 - 6.8)

Định mức (min/max) BTU/h 9,210 (3,070-11,260) 11,940 (3,070-13,640) 17,740 (3,070-18,760) 21,150 (5,110-23,200)

Sao năng lượng 5 sao 5 sao 5 sao 5 sao

Hiệu suất năng lượng (CSPF) Wh/Wh 4.56 4.36 5.09 4.99

Công suất điện vào Định mức (min/max) W 800 (210 - 1,190) 1150 (350 - 1,350) 1500 (250 - 1800) 1800 (350 - 2,000)

Dòng điện A 4.28 ~ 3.92 5.5 ~ 5.04 7.18 ~ 6.58 8.13 ~ 7.46

Lưu lượng gió Powerful/H/M/L/Silent m3/min 10.5/8.5/7.0/5.0/3.0 11.0/10.5/8.0/5.5/3.5 16.0/14.5/12.0/8.5/7.0 16.0/15.0/12.0/8.5/7.0

Độ ồn Powerful/H/M/L/Silent dB(A) 44/41/32/24/19 48/43/33/27/19 49/48/40/33/30 49/48/40/33/30

Công suất tách ẩm L/h 1.4 1.6 3.4 4.5

Chiều dài / Độ cao tối đa m 20 / 10 20 / 10 20 / 10 30 / 20

Đường kính ống lỏng / hơi mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7 6.35 / 12.7

Kích thước
Dàn lạnh (W*H*D) mm 780 x 280 x 230 780 x 280 x 230 900 x 300 x 230 900 x 300 x 230

Dàn nóng (W*H*D) mm 658 x 530 x 275 658 x 530 x 275 658 x 530 x 275 750 x 570 x 288

Khối lượng tịnh Dàn lạnh/Dàn nóng kg 8 / 23 8 / 23 10.0 / 24 10.0 / 31.5

Môi chất lạnh R32

Dòng Inverter tiêu chuẩn

Dòng Inverter tiêu chuẩn 
– –

airair Home 400 airair Home 300

1312 13



–

Series airHome 100

Model
Dàn lạnh RAK-AJ10PCASV RAK-AJ13PCASV RAK-AJ18PCASV RAK-AJ24PCASV

Dàn nóng RAC-AJ10PCASV RAC-AJ13PCASV RAC-AJ18PCASV RAC-AJ24PCASV

Nguồn cấp

Dòng điện 1 pha

V/Hz 220/50

Cấp nguồn Dàn lạnh

Công suất lạnh
Định mức kW 2.7 3.35 5.1 6.448

Định mức BTU/h 9,200 11,500 17,500 22,000

Hiệu suất năng lượng (CSPF) Wh/Wh 3.5 3.45 3.3 3.35

Công suất điện vào Định mức W 800 1,045 1,650 2,000

Dòng điện A 3.5 4.9 7.5 9.2

Lưu lượng gió Powerful/H/M/L/Silent m3/min 9.6/7.3/5.6 10.7/8.2/5.9 15.5/12.7/10.1 19.8/16.4/11.6

Độ ồn Powerful/H/M/L/Silent dB(A) 38/34/31 39/36/33 45/43/36 45/43/36

Công suất tách ẩm L/h 1 1.2 1.8 2

Chiều dài / Độ cao tối đa m 20 / 10 20 / 10 25 / 10 25 / 10

Đường kính ống lỏng / hơi mm 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7 6.35 / 12.7 9.52 / 15.88

Kích thước
Dàn lạnh (W*H*D) mm 745 x 270 x 215 815 x 270 x 215 915 x 315 x 235 1085 x 315 x 235

Dàn nóng (W*H*D) mm 660 x 487 x 240 715 x 486 x 240 810 x 585 x 280 860 x 667 x 310

Khối lượng tịnh Dàn lạnh/Dàn nóng kg 8 / 22.5 8.5 / 26 12.5 / 37.5 14.5 / 45

Môi chất lạnh R32

Dãy nhiệt độ hoạt động của dàn nóng ᵒC 21 ~ 43

Dòng Fixed Speed tiêu chuẩn  

Dòng Fixed Speed tiêu chuẩn AJ

–

airair Home 100

15
Lưu ý: tính năng này áp dụng cho một số dòng sản phẩm. Vui lòng xem trang 19 để biết thêm chi tiết.  

14
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INVERTER MONO INVERTER 2 CHIỀU

Dòng 
Inverter
cao cấp 

Dòng 
Inverter
cao cấp 

Dòng 
Inverter
tiêu chuẩn 

Dòng 
Inverter
tiêu chuẩn 

Dòng 
Fixed Speed
tiêu chuẩn 

Dòng 
Inverter
2 chiều 

tiêu chuẩn HJV

Dòng 
Inverter
2 chiều 

tiêu chuẩn HMV

RAK-
VH18PHASV
VH24PHASV

RAK-
GH10PCASV
GH13PCASV
GH18PCASV
GH24PCASV

RAK-
DJ10PCASVX
DJ13PCASVX
DJ18PCASVX
DJ24PCASVX

RAK-
CH10PCASV
CH13PCASV
CH18PCASV
CH24PCASV

RAK-AJ10PCASV
RAK-AJ13PCASV
RAK-AJ18PCASV
RAK-AJ24PCASV

RAS-XJ10HJV
RAS-XJ13HJV
RAS-XJ18HJV

RAS-XJ10HMV
RAS-XJ13HMV
RAS-XJ18HMV
RAS-XJ21HMV
RAS-XJ24HMV
RAS-XJ28HMV

SỰ
 T
H
O
ẢI
 M
ÁI

Cặp camera Hình ảnh + Nhiệt độ

Cặp camera (Nhiệt độ)

Cảm biến chuyển động ..

Cảm biến độ ẩm ..

SỰ
 T
IỆ
N
 N
G
H
I

Chế độ ngủ Air Sleep thông minh ..

Air Sleep Ceiling

Hẹn giờ ngủ .. .. ..

Chế độ ngủ ..

Luồng gió chào đón

Chế độ ECO tiết kiệm điện .. .. ..

Thổi thông minh . . (không có cảm biến)

Thổi trực tiếp/ Gián tiếp   

Cảm nhận giấc ngủ ..

Chế độ Save .. .. ..

Tự động Lưu/ Tắt ..

CH
Ứ
C 
N
ĂN
G 
LÀ
M
 S
ẠC
H

FrostWash ..        .        . (1)

Chế độ làm sạch .. .. .. .. ..

Máng gió và cánh gió bằng thép không gỉ

Máng nước ngưng bằng thép không gỉ

Mặt nạ dàn lạnh tháo rời được .. .. .. ..

Tia UV Fresh diệt khuẩn

Lưới lọc Nano Titanium thép không gỉ .. .  .  Phủ Wasabi (2)

Lưới lọc thông thường .. .. .. .. ..

Lưới lọc bụi mịn PM2.5

TI
ỆN
 N
GH
I &
 T
H
O
ẢI
 M
ÁI

Chế độ Refresh (Làm mới) .. .. ..

Chế độ Powerful (Chế độ cực đại) .. .. .. .. .. .. ..

Chế độ Silent (Yên tĩnh) .. .. .. .. .. .. ..

Điều khiển Fuzzy Logic .. .. .. .. .. .. ..

Vận hành cảm biến độ ẩm .. .. .. .. .. .. ..

Thổi tự động lên xuống .. .. .. .. .. ..

Thổi tự động trái phải .. ..        .        . (2)

Tốc độ quạt 5 cấp 5 cấp 5 cấp 5 cấp 5 cấp 4 cấp 4 cấp

Điều khiển vô cấp .. .. .. .. .. ..
Đ
Ộ
 T
IN
 C
ẬY

Tương thích với AirCloud Home .. .. .. .. ..

Cài đặt thời gian 12 giờ .. .. .. .. ..

Cài đặt thời gian 24 giờ ..

Tự khởi động lại .. .. .. .. .. .. ..

Hộp kim loại chống cháy .. .. .. .. .. .. ..

Dàn chống ăn mòn xanh lá .. .. .. .. ..        .        . (2)

Lá tản nhiệt chống ăn mòn .. ..        .        . (1)

Vỏ ngoài chống gỉ .. .. .. .. .. .. ..

Mạch trễ 3 phút (Hạn chế nổ cầu chì) .. .. .. .. .. .. ..

Ống thoát nước thay đổi linh hoạt .. .. .. .. .. .. ..

So sánh
tính năng

(1): Chỉ có trên dòng XJ10HMV/ XJ13HMV/ XJ18HMV	 (2): Chỉ có trên dòng XJ21HMV/ XJ24HMV/ XJ28HMV

–– airair Home

airair Home 600 airair Home 500 airair Home 400 airair Home 300 airair Home 100
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